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NGHI THỨC PHÓNG SANH
CHÙA TỰ TÂM – TP. BMT SOẠN TẬP

Chuatutam.net

NIỆM HƯƠNG

(Thắp hương, đứng ngay ngắn chắp tay ngang ngực tụng theo nghi thức
dưới)

Tịnh pháp giới chơn ngôn:

Án lam tóa ha. (3 lần)

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn:

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3
lần)

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phưởng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm bồ đề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bến giác.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)
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Kính lạy ba đời mười phương chư Phật tác đại chứng minh.

Hôm nay có thiện nam (tín nữ) thế danh là…………….. phát tâm mua
chuộc mạng các chúng sanh chim, (cá)…………. để phóng thích. Cúi mong
Tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng
minh gia hộ……………. chúng con được tăng long phước thọ, tật bệnh,
nghiệp chướng – báo chướng – phiền não chướng tất giai tiêu diệt. (Tịnh hồi
hướng kỳ siêu quá cố hương linh…………….. được siêu sanh tịnh cảnh).
Đồng cứu giúp cho các chúng sanh này luôn tin sâu Tam bảo, thoát kiếp
trầm luân, mạng căn dứt thác sanh vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành
sớm được giác ngộ giải thoát.

Ngưỡng nguyện trên Tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang
giáng chứng minh gia hộ.

TỤNG:

Dương chi tịnh thủy

Biến sái tam thiên

Tánh không bát đức lợi nhơn thiên

Pháp giới quảng tăng diên

Diệt tội tiêu khiên

Hỏa diệm hóa hồng liên.

Nam mô Thanh Lương Ðịa Bồ tát. (3 lần)

TRÌ NIỆM CHÚ ÐẠI BI

Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước
bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án,
tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da,
bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu
bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà,
ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt
xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá
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ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra
xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta
ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị
dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha.
Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn
trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà
ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết
tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra
dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước
bàn ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha (3 lần).

TỤNG:

Đại Từ Đại Bi thương chúng sinh

Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm

Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

Nam mô Thập Phương thường Trú Tam Bảo. (3 lần)

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Nam mô thường trú thập phương Phật.

Nam mô thường trú thập phương Pháp.

Nam mô thường trú thập phương Tăng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Ðà Phật.

Nam mô Ðương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật.

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nam mô Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.

Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ tát.

Nam mô Ðạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ tát.
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(Chủ lễ ra nơi thả chim, cá, v.v…, lấy 3 nén hương vẽ hai chữ Án Lam lên
chim, cá, v.v… Và đọc bài kệ giải nghiệp)

KỆ GIẢI NGHIỆP

Hữu tình chúng sanh túc nghiệp đa

Trí cổ kim sanh tạo võng la

Hạnh ngộ thiện duyên công đức đại

Quy y Tam Bảo tội tiêu ma.

Nam mô Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật

Nam mô Thi Khí Phật

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật

Nam mô Ca Diếp Phật

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Thiên giá giá, địa giá giá,

La võng biến tác Phật Ca Sa,

Thất Bảo Như Lai Phóng Sanh Kệ:

Tứ đại yết đế hộ phóng tha.

Phi cầm, tẩu thú quy sơn khứ,

Ngư, biếc, hà, giải lạc thanh sa.

Nhược hữu nhứt cá bất đắc thoát,

Sơn thần, thủy tướng hộ phóng tha.

Án, Linh Cảm Hồng Phấn Tra. (3 lần)

(Hướng về các vật được phóng sanh mà đọc Phật kệ tỉnh thức khai thị và
quy y cho chúng)
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PHẬT KỆ TỈNH THỨC KHAI THỊ VÀ QUY Y

Chúng sanh đây có bấy nhiêu

Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn

Các ngươi trước lòng trần tục lắm

Nên kiếp nầy chìm đắm sông mê.

Bấy lâu chẳng biết tu trì

Gây bao tội ác lại về mình mang

Sống đọa đầy chết thường đau khổ

Lông, da, sừng có đỡ được đâu.

Dù là bay trước lặn sau

Lưới dây tên bắn lưỡi câu thả mồi

Tát cạn bắt cùng hơi hun độc

Lúc đó dù kêu khốc ai thương.

Nằm trên chốc thớt lạ thường

Hồn còn phảng phất nấu rang xong rồi

Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc

May sao nhờ các bậc thiện nhân.

Cứu cho ngươi được thoát thân

Ðến đây lại được nhờ ân Pháp mầu

Vậy ngươi kíp hồi đầu quy Phật

Cùng dốc lòng quy Pháp quy Tăng:

Chúng sanh Quy Y Phật

Chúng sanh Quy Y Pháp

Chúng sanh Quy Y Tăng. (3 lần)
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– Chúng sanh hữu tình / Chim, (cá)… quy y Phật, Đấng phước trí vẹn
toàn.

– Chúng sanh Chim, (cá)… quy y Pháp, Đạo thoát ly tham dục.

– Chúng sanh Chim, (cá)… quy y Tăng, Bậc tu hành giải thoát.

– Chúng sanh Chim, (cá)… đã quy y Phật,

Nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Trời, Thần, Quỷ, Vật.

– Chúng sanh Chim, (cá)… đã quy y Pháp,

Nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.

– Chúng sanh Chim, (cá)… đã quy y Tăng,

Nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ.

Chúng sanh Quy Y Phật không đọa địa ngục

Chúng sanh Quy Y Pháp không đọa ngạ quỷ

Chúng sanh Quy Y Tăng không đọa bàng sanh. (3 lần)

Chúng sanh Quy Y Phật rồi

Chúng sanh Quy Y Pháp rồi

Chúng sanh Quy Y Tăng rồi. (3 lần)

Quy y rồi tội chướng sạch băng

Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi

Phát tâm tu sau rồi được hưởng

Về Phương Tây sung sướng đời đời.

Lên tòa sen hưởng thảnh thơi

Không hề luân chuyển yên vui tháng ngày

Xin đại chúng ra tay cứu khổ

Phát tâm cầu Phật độ chúng sanh.

Cùng nhau dốc một lòng thành

Cầu cho thoát khỏi trong vòng trầm luân.
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Nhữ đẳng sở tạo chư ác nghiệp

Giai do vô thỉ tham sân si

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh

Nhứt thiết chúng đẳng giai sám hối.

Nam mô Cầu sám hối Bồ tát ma ha tát. (3 lần).

(Kế đến Chủ lễ lấy ly nước và bông đã làm phép tịnh thủy, vẽ hai chữ Án
Lam rảy lên đầu chim, cá, v.v…, đồng thời đọc Thần Chú)

Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn:

Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà ra ni đế, Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma
ha dà đế, Chơn lăng càn đế, ta bà ha. (3 hoặc 7 lần)

CHỦ LỄ XƯỚNG:

Hiện tiền đại-chúng vị (thủy, lục, không) tánh chúng-sanh, nhứt tâm niệm
Phật.

TỤNG:

Quy mạng lễ A Di Ðà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin Ðức Từ Bi tiếp độ.

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Ðà Phật.

Nam mô A Di Ðà Phật. (21 hoặc 108 lần – càng nhiều càng tốt)

Nam mô Quán thế âm Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Ðại Thế Chí Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ tát. (3 lần)

Nam mô Thanh tịnh Ðại Hải chúng Bồ tát. (3 lần)
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BÁT NHÃ TÂM KINH

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-
uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không
tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. Xá-Lợi-Tử! Thị chư
Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị
cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt,
thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-
giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô
khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-
nhã-ba-la mật-đa cố tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố vô hữu khủng-bố; viễn
ly điên-đảo mộng tưởng; cứu cánh Niết-bàn, Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-
ba-la mật-đa cố đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Cố tri Bát-nhã Ba-la-
mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng
đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư. Cố thuyết Bát-nhã-ba-
la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết-đế Yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề. Tát bà ha. (3 lần)

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. A bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm.
Ðát diệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, bát ra
nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta
phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta bà ha. (3 lần).

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

HỒI HƯỚNG

Phóng sanh công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh
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Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cộng thành Phật đạo.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

PHỤC NGUYỆN:

Phật dạy tánh hiền lành
Thương yêu khắp chúng sanh

Dầu là loài vật mọn
Cũng Phật tánh như mình.

Con tập lòng từ ái
Nay mua vật phóng sanh

Nguyện ơn trên Phật chứng
Con tạo chút nhơn lành.

Phước đức xin hồi hướng
Về cho cả chúng sanh
Nguyện cầu đời hết khổ
Dứt tuyệt nạn đao binh.

Sanh mạng này tồn tại
Do nhờ Pháp Phật linh
Vậy từ nay nguyện nhớ
Câu niệm Phật tu hành.



10

(Hoặc: PHỤC NGUYỆN: Tất cả chúng con thành tâm phóng thích các
chúng sinh đây, nguyện các chúng sanh này sau khi nghe pháp thọ trì tam
quy được thoát khỏi nạn dao thớt, lửa, lưới…, sớm phát tâm tỉnh giác, lìa
chỗ ngu si, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam bảo, thoát kiếp
trầm luân, sanh về cõi an vui gặp chánh pháp tu hành sớm giác ngộ giải
thoát. Nguyện cho thí chủ (có tên…) được tai ách tiêu trừ, oan khiên dứt
sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam bảo càng sâu,
tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng. (Tịnh hồi hướng kỳ siêu quá cố
hương linh…………….. được siêu sanh tịnh cảnh). Khắp nguyện, nước từ
ban rải, chúng loại yên vui, mỗi mỗi chúng sanh được thấm nhuần mưa pháp,
đồng phát tâm hướng về chánh pháp, mọi loài đều chứng ngộ Phật thừa).

Nam mô A Di Ðà Phật. (đồng niệm )

– Chúng sanh hữu tình / Chim, (cá)… tự quy y Phật. Nguyện cho chúng
sinh. Hiểu thấu đạo cả. Phát lòng vô thượng (1 lạy).

– Chúng sanh Chim, (cá)… tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sanh. Thâm
nhập Kinh tạng. Trí tuệ như biển (1 lạy).

– Chúng sanh Chim, (cá)… tự qui y Tăng: Nguyện cho chúng sanh. Thống
lý đại chúng. Hết thảy không ngại (1 lạy).

Nguyện đem công đức phóng sanh này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử cùng chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

TỤNG: Hỡi loài bay, lặn, nhiều túc nghiệp

May mắn nhân duyên gặp gia chủ

Nay thả để ngươi được tự tại

Nguyện cho tín chủ phúc hà sa.

Nam mô Trường Thọ Vương Bồ tát ma ha tát. (3 lần)

Bắt đầu vừa thả vừa niệm: Nam Mô A Di Đà Phật cho đến khi thả hết
chim, cá… hoàn mãn. LỄ THÀNH - Nam mô A Di Ðà Phật.

LƯU Ý: TÙY THEO KHÔNG GIAN VÀ HOÀN CẢNH, MÀ QUÝ ĐẠO HỮU TÙY NGHI
PHƯƠNG TIỆN LƯỢC BỚT NGHI THỨC.Nếu không đủ thời gian có thể bỏ qua phần
tụng Chú Đại Bi, Bát Nhã; hoặc chỉ Tụng Kệ Quy Y & Niệm Phật rồi phóng thích hữu tình.


